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I. NHẬN XÉT VỀ BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO HỆ THỐNG TIÊU CHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
1. Cấu trúc báo cáo:
Báo cáo có đầy đủ các mục theo mẫu quy định, được trình bày đầy đủ, sắp xếp đúng thứ tự. 
2. Nội dung báo cáo: 

2.1. Nội dung Tổng quan về Trường:


Các thông tin trong Phần Tổng quan đầy đủ, đúng theo mẫu và không có sự mẫu thuẫn với các báo cáo tiêu chuẩn.
2.2. Bảng điểm tổng hợp: 

Bảng điểm tổng hợp không có lỗi số học; điểm đánh giá tại Biểu này khớp với điểm tự đánh giá tại báo cáo tiêu chuẩn.
2.3. Nội dung báo cáo tiêu chuẩn 
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn
	Nhận xét chi tiết Báo cáo tự đánh giá

	
	
	Các nội dung trường cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin, minh chứng
	Các lưu ý khác

	
	
	
	

	1
	Tiêu chí 1: Quy mô đào tạo

	
	Tiêu chuẩn 1.1:

Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng  tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi
	- Đề nghi bổ sung minh chứng: Quyết định mở lớp kèm danh sách HSSV các lớp có mặt đầu năm 2019 và các lớp tuyển mới trong năm 2019 đến thời điểm đánh giá
	Không

	
	Tiêu chuẩn 1.2:

Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm
	Đề nghi bổ sung minh chứng: Quyết định mở lớp kèm danh sách HSSV các lớp có mặt đầu năm 2019 và các lớp tuyển mới trong năm 2019 đến thời điểm đánh giá
	Không

	2
	Tiêu chí 2: Trình độ nhà giáo

	
	Tiêu chuẩn 2.1: Nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
	- Hồ sơ/Lý lịch của tất cả Nhà giáo giảng dạy trung cấp, cao đẳng;
- Hồ sơ đánh giá, xếp loại Nhà giáo (A, B, C)


	Không

	
	Tiêu chuẩn 2.2: Đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan
	Bảng tổng hợp số thời gian làm việc thực tế tại các doanh nghiệp của giáo viên dạy trình độ cao đẳng và trung cấp

	Không

	
	Tiêu chuẩn 2.3: Đội ngũ nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp
	Không
	Kế hoạch phân công thực tập tại DN, Danh sách đăng ký thực tập tại DN và các báo cáo

	
	Tiêu chuẩn 2.4: Các giờ giảng (thực hành, lý thuyết, tích hợp) của nhà giáo được HSSV đánh giá ở mức tốt/hài lòng
	Báo cáo về việc khảo sát, thu thập ý kiến của HSSV về mức độ hài lòng của HSSV đối với nhà giáo sau mỗi mô đun/môn học/học phần
	Không

	
	Tiêu chuẩn 2.5: Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	- Danh sách các nghề trọng điểm của trường

- Hồ sơ nhà giáo (trong đó có các quyết định/Bằng/Chứng chỉ/tài liệu cho thấy đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).


	Không

	
	Tiêu chuẩn 2.6: Đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên
	Hồ sơ nhà giáo giảng dạy nghề trọng điểm đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Anh 
	Không

	
	Tiêu chuẩn 2.7: Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
	Không
	- Quy định về yêu cầu đối với nhà giáo giảng dạy 

- Hồ sơ các nhà giáo tham gia giảng dạy 

	
	Tiêu chuẩn 2.8: Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao
	Không
	Danh sách các nhà giáo và nhà giáo thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao 
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	Tiêu chí 3: Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo

	
	Tiêu chuẩn 3.1: Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp
	Trường cần cung cấp bổ sung:

- Chương trình đào tạo chi tiết từng nghề mà trường đang tổ chức đào tạo;

- Bảng thống kê thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp của từng Chương trình đào tạo;

- Hồ sơ tổ chức đào tạo; gồm cả Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 3.2: Nhà trường hợp tác với doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra và/hoặc phát triển chương trình đào tạo
	Trường cần cung cấp bổ sung:

- Văn bản/tài liệu thể hiện sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của nhà trường;

- Văn bản/tài liệu thể hiện sự tham gia của doanh nghiệp trong việc phát triển chương trình đào tạo của nhà trường;

- Các bộ chuẩn đầu ra được ban hành.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 3.3: Triển khai đào tạo hợp tác với doanh nghiệp ở ít nhất 1 nghề. Thời gian đào tạo thực hành chiếm 70%, trong đó đào tạo thực hành tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo.
	Trường mô tả: .... theo phương thức: 70% thời gian học tại trường (lý thuyết và thực hành căn bản) và 30% thời gian thực hành kỹ năng nghề chuyên sâu tại DN....

Như vậy Trường chưa đạt yêu cầu: Đào tạo thực hành tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 40% tổng thời gian khóa đào tạo. Tuy nhiên trong phần mô tả Tiêu chuẩn 3.3 chưa có ý nào khẳng định Trường chưa đạt ở Tiêu chuẩn này.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 3.4: Nhà trường có Hội đồng tư vấn ngành/nghề ở ít nhất một nghề chuyên sâu của trường và hoạt động hiệu quả
	- Các minh chứng đưa ra chưa thể khẳng định Nhà trường có thành lập Hội đồng tư vấn ngành/nghề hay không?

- Trường cần cung cấp bổ sung:

+ Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn ngành/nghề ;

+ Văn bản/tài liệu thể hiện hoạt động của Hội đồng tư vấn ngành/nghề (Quy chế làm việc được các bên thống nhất và được Hiệu trưởng ban hành; kế hoạch làm việc; kinh phí hoạt động; nội dung/biên bản các cuộc họp; hồ sơ triển khai các công việc của Hội đồng...);

+ Báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng tư vấn ngành/nghề.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 3.5: Nhà trường cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đến từ doanh nghiệp
	Trường cần cung cấp bổ sung:

- Tài liệu/Chương trình đào tạo các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, 2019;

- Hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, 2019;

- Sổ theo dõi quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng;

- Báo cáo kết quả tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 2018, 2019.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 3.6: Nhà trường hàng năm hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các công ty/doanh nghiệp hàng đầu trong nước/quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp
	   Các minh chứng đưa ra chưa thể khẳng định Nhà trường hàng năm có hợp tác, trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo, quản lý đào tạo với các hiệp hội doanh nghiệp/nghề nghiệp hay không?
	Không

	
	Tiêu chuẩn 3.7: Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập
	Các minh chứng đưa ra chưa khẳng định được học sinh, sinh viên của Trường có được doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả tốt nghiệp hay không?
	Không

	
	Tiêu chuẩn 3.8: Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	Trường cần cung cấp bổ sung các minh chứng chứng tỏ rằng trường đã tổ chức thu thập điều tra thông tin về việc làm sau tốt nghiệp với HSSV tốt nghiệp năm 2018 và các phản hồi của HSSV; VD: Kế hoạch khảo sát, bảng hỏi, bảng nhập liệu, báo cáo kết quả khảo sát...).
	Không
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	Tiêu chí 4: Quản trị nhà trường

	
	Tiêu chuẩn 4.1: CBQL của trường được đào tạo về nghiệp vụ quản lý GDNN
	Không
	Kiểm tra cụ thể hồ sơ và chứng chỉ quản lý GDNN của CBQL của trường

	
	Tiêu chuẩn 4.2: Các hoạt động quản lý của nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan QLNN về GDNN.
	Không
	- Khảo sát trực tiếp các phần mềm quản lý của trường.
- Kiểm tra văn bản tài liệu thông tin thể hiện việc kết nối Cơ sở dữ liệu với Cơ quan Quản lý Nhà Nước về GDNN.

	
	Tiêu chuẩn 4.3: Website của nhà trường được công khai, viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chứa nhiều nội dung (trong đó có các clip ngắn giới thiệu về các nghề nhà trường đào tạo, lớp học, xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của các nghề) và thường xuyên được cập nhật.
	Không
	- Khảo sát website của trường để đánh giá.
- Phỏng vấn nhà giáo và HSSV.



	
	Tiêu chuẩn 4.4: Nhà trường thường xuyên NCKH ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ.
	Bổ sung các đề tài/ ứng dụng/ chuyển giao công nghệ cho các đơn vị ngoài trường.
	- Kiểm tra hồ sơ các đề tài / ứng dụng/ chuyển giao công nghệ đã được triển khai của trường.

	
	Tiêu chuẩn 4.5: Nhà trường thường xuyên thực hiện hợp tác quốc tế
	Không
	- Kiểm tra văn bản/tài liệu thể hiện Trường là thành viên của mạng lưới nghề nghiệp, hiệp hội khu vực, quốc tế và có tham gia các hoạt động của mạng lưới này hoặc có triển khai các hoạt động hợp tác/trao đổi với các hiệp hội, cơ sở đào tạo GDNN quốc tế trong năm 2018, 2019.

- Kiểm tra Báo cáo/văn bản thể hiện kết quả các hoạt động hợp tác quốc tế trong năm 2018, 2019.

	
	Tiêu chuẩn 4.6: Nhà trường thường xuyên áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo
	Trường bổ sung minh chứng cho nội dung tự đánh giá: “Sau một năm kể từ khi công nhận đạt chuẩn, tổ chức Afnor đã đánh giá cao về thực hiện cam kết và hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại trường’’  (trang 41)
	- Kiểm tra nội hàm các minh chứng.

	
	Tiêu chuẩn 4.7: Nhà trường có và thường xuyên sử dụng trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động
	- Kiểm tra Kế hoạch/nội dung về việc thực hiện hoạt động ĐBCL theo quy định tại Thông tư 28/2017/TT-LĐTBXH trong năm 2018, 2019 trong quá trình đào tạo.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 4.8: Nhà trường có môi trường học tập đáp ứng các yêu cầu về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp
	- Kiểm tra Hồ sơ áp dụng hệ thống ĐBCL trường trong năm 2018, 2019
	Không

	
	Tiêu chuẩn 4.9: Nhà trường có môi trường học tập thân thiện 
	- Kiểm tra Báo cáo/Tài liệu thể hiện kết quả việc triển khai hoạt động ĐBCL trong năm 2018, 2019.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 4.10: Nhà trường có các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả 
	- Phỏng vấn đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 4.11: Trường cung cấp các khoá bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường ở nghề chuyên sâu/trọng điểm của trường và do giảng viên của trường thực hiện
	Không
	- Kiểm tra Danh mục các thiết bị ATLĐ của từng nghề.

	5
	Tiêu chí 5: Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo

	
	Tiêu chuẩn 5.1: 

Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên
	- Đề nghị làm rõ: chứng chỉ Công nghệ thông tin do trường cấp được thực hiện theo chương trình quy định nào, có phù hợp với Thông tư 03/2014/TT-BTTTT không?

- Đề nghị bổ sung: Quyết định thành lập trung tâm đào tạo của trường; Các quyết định mở lớp cấp chứng chỉ công nghệ thông tin của trung tâm cho học sinh tốt nghiệp trong năm 2018 và 2019.
	Không

	
	Tiêu chuẩn 5.2: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên
	- Mô tả, đánh giá tiêu chuẩn này không có minh chứng kèm theo

- Đề nghị mô tả rõ: chứng chỉ A, B do trường cấp theo chương trình quy định nào, vì sao trường quy đổi  chứng chỉ của trường (A=A2=bậc2 hoặc B=B1=bậc 3) như vậy

- Đề nghị bổ sung: Quyết định thành lập trung tâm đào tạo của trường; Các quyết định mở lớp cấp chứng chỉ ngoại ngữ của trung tâm cho học sinh tốt nghiệp trong năm 2018 và 2019
	Không

	
	Tiêu chuẩn 5.3: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của nước chuyển giao
	- Điểm tự đánh giá không phù hợp với mô tả: Trường có thực hiện các chương trình chuyển giao từ nước ngoài, tuy nhiên do chưa có SV tốt nghiệp trong năm 2019 nên điểm đạt là 2 điểm.
	Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 và các phụ lục kèm theo là văn bản tham chiếu, không phải là minh chứng của tiêu chuẩn này. Đề nghị điều chỉnh lại.

	
	Tiêu chuẩn 5.4:  Học sinh, sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên
	- Trường đánh giá “các ngành nghề đào tạo tại trường đều được học tập nội dung về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” nhưng thiếu minh chứng chứng tỏ nội dung này cho tất cả các ngành nghề mà trường đang đào tạo. Đề nghị bổ sung minh chứng cho đánh giá này

- Cần có số liệu chi tiết về HSSV tốt nghiệp trong năm học 2018 - 2019 và đánh giá về số HSSV được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, tỉ lệ so với số HSSV tốt nghiệp.

- Cần đánh giá với tất cả HSSV về nội dung được tham gia các hoạt động định hướng/ngoại khóa với nội dung về bảo vệ mội trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng chứ không chỉ với các khóa tuyển năm 2019 và các lớp chất lượng cao như trong báo cáo, đề nghị bổ sung nội dung này

- Đề nghị bổ sung minh chứng: Các chương trình đào tạo hiện có của trường; Bảng điểm, kết quả học tập của HSSV tốt nghiệp trong năm học 2018 - 2019
	Không

	
	Tiêu chuẩn 5.5:  Ít nhất 75% các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc
	- Cần có số liệu chi tiết về số HSSV tốt nghiệp trong năm 2018, số lượng doanh nghiệp đã thực hiện khảo sát, sô này có đáp ứng yêu cầu mỗi nghề có ít nhất 2 doanh nghiệp cho ý kiến không, từ đó tính chi tiết tỉ lệ số doanh nghiệp trả lời ở mức 4 trở lên.

- Chưa có minh chứng cho mô tả về xem xét và điều chỉnh chương trình, đào tạo sát với thực tế. Đề nghị bổ sung.
	Không


II. NHẬN XÉT TỔNG HỢP VÀ ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI TRƯỜNG
1. Nhận xét tổng hợp

Cấu trúc báo cáo cơ bản đầy đủ các mục theo mẫu quy định; các thông tin trong Phần Tổng quan đầy đủ, đúng theo mẫu và không có sự mẫu thuẫn với các báo cáo tiêu chuẩn. 

Báo cáo một số còn thiếu thông tin, mô tả chưa phù hợp với đánh giá điểm đạt của một số tiêu chuẩn

Còn thiếu một số minh chứng cho mô tả và đánh giá của tiêu chuẩn, cần được bổ sung làm rõ.
2. Các đề nghị đối với Trường
Bổ sung, điều chỉnh báo cáo theo các nhận xét trong báo cáo tự đánh giá.
Điều chỉnh và bổ sung thêm minh chứng như yêu cầu của Đoàn.
Ngày         tháng 11 năm 2019
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